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QUYËT DțNH

Veviec ban hành bieu mau báo cáo thong ke và phân công thtrc hien

thu thap thông tinthuoc He thông chitiêu thông kê câp tinh, huyen, xã

trên dJa bàn tinh Hà Tïnh

ÙY BAN NHÂNDÂNTİNH

Căncúr Luat Tô chú:c chính quyen d¡aphvong ngày 19 tháng6 năm 2015,‘

Lust sha doi bo sung mot so dieu cúa Luát To chic Chính phú và Lust To chúrc

chính quyen diaphæong ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cúr Lust Thong kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; Lust sha dôi, bô sung

mot so dieu và Phy luc Danh myc chítieu thong kê quoc gia cúa Luat Thong kê

ngày 12 tháng 11 năm 2021,‘

Căn car Nghi dinh so 94/2016/ND-CP ngày 01 tháng7 năm 2016 cúa Chính

phú quy dinh chi tiet và hvõng dan thi hành mot so dieu cúa Lucit Thong kê;

Căn car Quyet dinh sô 05/2023/QD-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2023 cúa Thú

tvãng Chínhphú ban hành Hê thong chítiêu thing kê câp tinh, cap huyen, câp xã;

Xét de ngh¡ Cull COC Thong kê tinh tOl Tà trình so 345/TTr-CTK ngày

18/8/2023 (tren cv sá hvãng dan cúa Bô Ke hoąch và Dan tv tai Văn bán so

5891/BKHDT-TCTKngày 26/7/2023).

QUYËT D}NH:

Dieu 1. Ban hành kèm theo Quyet dinh này biéu mau báo cáo thong kê và

phàn công thqc hien thu thâp thong tin thuoc He thong chi tiêu thong kê cap tinh,

huyen, xã trên d¡a bàn tinh Hà Tinh áp dung cho các só,ban, ngành, cø quan

chuyên môn, don vicâp tinh; Uy ban nhân dân các huyen, thành phô, th¡ xã; Uy

ban nhàn dàn cácxã,phuòng, thi tràn.

Dieu 2.Căn cú Quyet dinh phân công thqc hien thu thap thông tin thuoc He

thong chì tiêu thong kê cap tình, huyen, xã, Giám doc(Thù truòng) các só, ban,

ngành, cø quan chuyên môn, don vicaptinh; Chù tich Ûy ban nhân dàn cáchuyen,

thành pho, th1 xã; Chù tich Ûy ban nhàn dân cácxã,phuòng, thi tran tien hành giao

trách nhiem cho cácdon vitic thuoc thqc hien theo quy dlnh; dong thòi huóng

dan, kiêm tra, dôn doc, tąo dieu kien thuan loi cho các don vi thqc hien theo dúng

noidung cácbieu mau quy dinh.

Dieu 3.Cuc Thong kê tinh chù trì huóng dan thqc hien và làm dau moi tông

hçp biêu mau báo cáo thong kê thu thap he thong chitiêu thong kê cap tình, huyen,
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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện  

thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã  

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê 

ngày 12 tháng 11 năm 2021; 

Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê; 

Căn cứ Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; 

Xét đề nghị của Cục Thống kê tỉnh tại Tờ trình số 345/TTr-CTK ngày 

18/8/2023 (trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 

5891/BKHĐT-TCTK ngày 26/7/2023). 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này biểu mẫu báo cáo thống kê và 

phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, 

huyện, xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh áp dụng cho các sở, ban, ngành, cơ quan 

chuyên môn, đơn vị cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Ủy 

ban nhân dân các xã, phường, thị trấn. 

Điều 2. Căn cứ Quyết định phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ 

thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã, Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, 

ngành, cơ quan chuyên môn, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tiến hành giao 

trách nhiệm cho các đơn vị trực thuộc thực hiện theo quy định; đồng thời hướng 

dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thực hiện theo đúng 

nội dung các biểu mẫu quy định. 

Điều 3. Cục Thống kê tỉnh chủ trì hướng dẫn thực hiện và làm đầu mối tổng 

hợp biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, 
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xã kèm theo Quyet dinh này.

Dieu 4.Quyet dinh này có hieu 1qc kê tù ngày ban hành và thay the Quyet

d¡nh so 1324/QD-UBND ngày 07 tháng5 năm 2018 cùa Ûy ban nhân dân tinh ve

viec ban hành biêu mau thu thap he thong chitiêu thong ké cap tinh, huyen, xã trên

dia bàn tinh Hà Tình.

Dieu 5.Chánh Văn phòng Ûy ban nhân dân tinh; Cuc truòng Cuc Thong kê

tinh; Giám doc(Thù truong) các sø,ban, ngành, cø quan chuyên môn, don v1cap

tinh; Chù tich Ûy ban nhàn dàn cáchuyen, thành pho, thi xã; Chù tlch Ûy ban nhàn

dân cácxã,phuòng, thi tran và các tô chúc, cá nhân có liên quan chlu trách nhiem

thi hành Quyet d¡nh này./.

Naì nhan:

- Nhu Diêu 5;

- Tông cucThong kê (b/c);

- Chù tich, các PCT UBND tïnh;

- Chánh VP, cácPCVPUBND tïnh;

- Trung tăm CB-TH tinh;

- Luu: VT, TH6-

TM. ÜY BAN NHÂNDÂN

KT.CHÙT}CH

PHÓ CHÙ TțCH

Tran Báu Hà
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xã kèm theo Quyết định này. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết 

định số 1324/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Cục trưởng Cục Thống kê 

tỉnh; Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành, cơ quan chuyên môn, đơn vị cấp 

tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Tổng cục Thống kê (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Trung tâm CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, TH6. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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BIËUMÄU BÁO CÁO THÖNGKÊTHUTHAPHE THÖNGCHİTIÊU

THÖNGKÊCÄPTİNH, HUYEN,XÃ

(Kèm theo Quyet dinh so /QD-UBND ngày tháng năm 2023 cúa

UBND tinh Hà Tinh)

1. QUY DțNHCHUNG

1.1. Muc dích

Biêu mau báo cáo thong kê thu thap thông tin thuoc He thong chi tiêu thong

kê cap tinh, huyen, xã áp dung doivóiBan To chúc tinh ùy, các Só, ban, ngành, cv

quan chuyên môn tuong duong cap só,don vitrung uong dóng trên dia bàn tinh

(sau dây viet gon là Só, ngành); Ban Tô chúc huyen ùy,thi ùy, thành ùy, các don v1

chuyên môn thuoc Ûy ban nhàn dân huyen, thi xã, thành pho và các don vi cua

trung uong, cùa tinh dóng trên d¡a bàn huyen, thành pho, thi xã (sau dây viet gon là

Phòng, ban); Ùy ban nhân dân cap huyen, xã nham dápúngyêucâubiên soąn He

thong chi tiêu thong ké cap tinh, huyen, xã theo Quyet dlnh so 05/2023/QD-TTg

ngày 24 tháng 02 năm 2023 cua Thù tuóng Chính phu ban hành He thong chi tiêu

thong kê cap tinh, huyen, xã.

1.2. Pham vithing kê

So lieu báo cáo tông hip trong he thong biêu mau thuoc phąm viquàn lynhà

nuóc cùacácSó,ngành; Phòng, ban và Ûy ban nhân dân caphuyen, xã ve linh vyc

chuyên môn duqc giao.

Só, ngành; Phòng, ban và Ûy ban nhàn dàn cap huyen, xã duoc giao quan ly

nhà nuóc ve ngành, linh vqc nào chiu trách nhiem tôchùc thuthap, tông hçp thông

tin thong kê ve ngành, linh vqc dó, bao gom thông tin thong kê cùa các don v¡ tic

thuoc Só, ngành; Phòng, ban và Ûy ban nhàn dàn cap huyen, xã thuoc quyen quàn

lycùadiaphuong.

1.3. Dan vi bóo cóo

Dan vi báo cáo duoc ghicu thêtąi góc trên bên phài cùa tùng biêu mau

thong kê.Bo phan thong kê tic thuoc Só, ngành; Phòng, ban và Ûy ban nhân dán

các cap tông hip so lieu thuoc linh v c do Só, ngành; Phòng, ban và Ùy ban nhân

dân caphuyen, xã dã duoc giao quàn ly.

1.4. Doti vi nhan bóocóo

Don vinhan báo cáo làCuc Thong kê tinh, thành pho, Chi cuc Thong kê

duoc ghicu thêtąi góc trên bên phài cùa tùng biêu mau thong kê, duói dòng Don

vibáo cáo.
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BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ THU THẬP HỆ THỐNG CHỈ TIÊU 

THỐNG KÊ CẤP TỈNH, HUYỆN, XÃ 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2023 của 

UBND tỉnh Hà Tĩnh) 

1. QUY ĐỊNH CHUNG 

1.1. Mục đích 

Biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống 

kê cấp tỉnh, huyện, xã áp dụng đối với Ban Tổ chức tỉnh ủy, các Sở, ban, ngành, cơ 

quan chuyên môn tương đương cấp sở, đơn vị trung ương đóng trên địa bàn tỉnh 

(sau đây viết gọn là Sở, ngành); Ban Tổ chức huyện ủy, thị ủy, thành ủy, các đơn vị 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị của 

trung ương, của tỉnh đóng trên địa bàn huyện, thành phố, thị xã (sau đây viết gọn là 

Phòng, ban); Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã nhằm đáp ứng yêu cầu biên soạn Hệ 

thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã theo Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg 

ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống chỉ tiêu 

thống kê cấp tỉnh, huyện, xã. 

1.2. Phạm vi thống kê 

Số liệu báo cáo tổng hợp trong hệ thống biểu mẫu thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của các Sở, ngành; Phòng, ban và Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã về lĩnh vực 

chuyên môn được giao. 

Sở, ngành; Phòng, ban và Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã được giao quản lý 

nhà nước về ngành, lĩnh vực nào chịu trách nhiệm tổ chức thu thập, tổng hợp thông 

tin thống kê về ngành, lĩnh vực đó, bao gồm thông tin thống kê của các đơn vị trực 

thuộc Sở, ngành; Phòng, ban và Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã thuộc quyền quản 

lý của địa phương. 

1.3. Đơn vị báo cáo 

Đơn vị báo cáo được ghi cụ thể tại góc trên bên phải của từng biểu mẫu 

thống kê. Bộ phận thống kê trực thuộc Sở, ngành; Phòng, ban và Ủy ban nhân dân 

các cấp tổng hợp số liệu thuộc lĩnh vực do Sở, ngành; Phòng, ban và Ủy ban nhân 

dân cấp huyện, xã đã được giao quản lý. 

1.4. Đơn vị nhận báo cáo 

Đơn vị nhận báo cáo là Cục Thống kê tỉnh, thành phố, Chi cục Thống kê 

được ghi cụ thể tại góc trên bên phải của từng biểu mẫu thống kê, dưới dòng Đơn 

vị báo cáo. 
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1.5. Ky hieu bieu

Ky hieu biéu gôm hai phan: phan so và phan chïi; phan sô dupc dánh so tu

nhiên 001, 002, 003,...; phan chti duqc ghichïi in viet tat sao cho phù hçp vói tùng

ngành ho}ac linh vyc và ky báo cáo (Năm - N; Quy - Q; Tháng - T; Hon hip - H);

lay chïiT (Báo cáo Só,ngành và cácdon vituong duong) thêhien cho he biêu báo

cáo thong ké thu thàp he thong chitiéu thong kê cap tinh (theo mã chi tiêu thong kê

cap tinh); lay chïi H (Báo cáo huyen và các don vituong duong) thêhien cho he

thong biêu mau báo cáo thong kê áp dung doivóicácPhòng, ban (theo mã chi tiêu

thong kê cap huyen); lây chïi X thê hien cho he thong biêu mau báo cáo thong kê

áp dung doivóiÛy ban nhàn dán xã,phuòng, thi tran trên dia bàn huyen, thi xã,

thành pho.

Ví du 1: Báo cáo thong kê tong hip2 năm cùa Só Công Thuong dupc ky

hieu nhu sau: Biêu so 001.2N/T0903-CT “Năng lqcsànxuat mot so san phâm công

nghiep” (001 là so thú tu biêu do Só công Thuong chùtrì thyc hien; 2N là chu ky

báo cáo2 năm; T0903 làchitiêu thong kê cap tinh do Só Còng Thuong chùtrì thyc

hien; CT là Só Công Thuong chùtrì thyc hien biêu mau này).

Lim y: Mot chí tieu thong kê có thethu thap thông tin tč nhieu bieu quy vác

hieu bieu bo sung so thúr ty theo so ty nhlên 1, 2,3 sau dan (.1 mã chí tiêu, ví

du: Bieu 001.N/T0101.1-TNMT, mot bfełl thu thap nhieu chí tiêu quy vác hfełl

biêu bo sung2 sô hieu sau cúa mã chi tiêu sau din I-) mã chí tiêu, ví du. Bletl

001.N/T1501-02-03-04-05-GDDT.

1. 6. Ky bóo cóo

Ky báo cáo thong kê làkhoàng thòi gian nhat dlnh quy dinh doi tupng báo

cáo thong kê phài thê hien ket quà hoąt dong bang so lieu theo các tiêu chí thong kê

trong biêu mau báo cáo thong kê.Ky báo cáo duoc ghió phan giïia cùa tùng bieu

mau thong kê (sau tên biêu báo cáo). Ky báo cáo thong kê duoc tính theo ngày

duong lich và duoc quy dinh cu thêcùa tùng biêu mau báo cáo thong kê,bao gôm:

a)Báo cáothong kê tháng.

b) Báo cáo thong kê quy.

c) Báo cáo thong kê6 tháng.

d) Báo cáo thong kê9 tháng.

d) Báo cáo thong kê năm.
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1.5. Ký hiệu biểu 

Ký hiệu biểu gồm hai phần: phần số và phần chữ; phần số được đánh số tự 

nhiên 001, 002, 003,...; phần chữ được ghi chữ in viết tắt sao cho phù hợp với từng 

ngành hoặc lĩnh vực và kỳ báo cáo (Năm - N; Quý - Q; Tháng - T; Hỗn hợp - H); 

lấy chữ T (Báo cáo Sở, ngành và các đơn vị tương đương) thể hiện cho hệ biểu báo 

cáo thống kê thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh (theo mã chỉ tiêu thống kê 

cấp tinh); lấy chữ H (Báo cáo huyện và các đơn vị tương đương) thể hiện cho hệ 

thống biểu mẫu báo cáo thống kê áp dụng đối với các Phòng, ban (theo mã chỉ tiêu 

thống kê cấp huyện); lấy chữ X thể hiện cho hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê 

áp dụng đối với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện, thị xã, 

thành phố. 

Ví dụ 1: Báo cáo thống kê tổng hợp 2 năm của Sở Công Thương được ký 

hiệu như sau: Biểu số 001.2N/T0903-CT “Năng lực sản xuất một số sản phẩm công 

nghiệp” (001 là số thứ tự biểu do Sở công Thương chủ trì thực hiện; 2N là chu kỳ 

báo cáo 2 năm; T0903 là chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh do Sở Công Thương chủ trì thực 

hiện; CT là Sở Công Thương chủ trì thực hiện biểu mẫu này). 

Lưu ý: Một chỉ tiêu thống kê có thể thu thập thông tin từ nhiều biểu quy ước 

ký hiệu biểu bổ sung số thứ tự theo số tự nhiên 1, 2, 3 … sau dấu (.) mã chỉ tiêu, ví 

dụ: Biểu  001.N/T0101.1-TNMT; một biểu thu thập nhiều chỉ tiêu quy ước ký hiệu 

biểu bổ sung 2 số ký hiệu sau của mã chỉ tiêu sau dấu (-) mã chỉ tiêu, ví dụ: Biểu 

001.N/T1501-02-03-04-05-GDĐT. 

1.6. Kỳ báo cáo 

Kỳ báo cáo thống kê là khoảng thời gian nhất định quy định đối tượng báo 

cáo thống kê phải thể hiện kết quả hoạt động bằng số liệu theo các tiêu chí thống kê 

trong biểu mẫu báo cáo thống kê. Kỳ báo cáo được ghi ở phần giữa của từng biểu 

mẫu thống kê (sau tên biểu báo cáo). Kỳ báo cáo thống kê được tính theo ngày 

dương lịch và được quy định cụ thể của từng biểu mẫu báo cáo thống kê, bao gồm: 

a) Báo cáo thống kê tháng. 

b) Báo cáo thống kê quý. 

c) Báo cáo thống kê 6 tháng. 

d) Báo cáo thống kê 9 tháng. 

đ) Báo cáo thống kê năm.  
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e)Báo cáo thong kê dot xuat trong truòng hip khi có sq vat, hien tuqng dot

xuat xày ra: Thiên tai, dich benh, hòa hoąn và cáchien tupng dotxuat khác. Ngoài

racòn có ky báo cáokhác nhau dã ghicu thêó biêu mau báo cáo.

1. 7. Thài han nhan bóocóo

Thòi hąn nhan báo cáo duoc ghicu thétąi góc trèn bên trái cùa tùng biéu

mau thong kê.

Ví du: Ngày 28 tháng3 năm sau năm báo cáo. So lieu báo cáo là so lieu

chính thúc thyc hien cùa năm truóc.

Ngoài ra, tùy thuoc vào các linh vqc khác nhau có thòi hąn nh}an báo cáo

khác nhau dã ghicu thêó dòng ngày nhan báo cáo.

1.8. Phân ngành kinh te, loai hinh kinh te, danh mdc don vihành chính

He thong ngành kinh te quoc dân, loąi hình kinh te, danh muc don v¡hành

chính Viet Nam sù dung trong biêu mau báo cáo thong kê thyc hien theo quy dlnh

hien hành.

1.9. Phtrong thJcgmt bóo cóo

Các don vi gùi báo cáo thong kê bang văn bàn (bàn giay) hoțac báo cáo qua

he thong Gùi nhan dien tù den cv quan thong kê tren dia bàn tinh theo thòi gian

quy dinh trên tùng biêu mau. Báo cáo bang văn bàn giây phài có chñ ky, dóng dau

cùa Giám doc(Thù truóng) don v1 ho}ac báo cáo dien tù (duoc ky so)dé thuan loi

cho viec kiêm tra, doi chieu, xù ly so lieu.

2. BIËU MÄU BÁO CÁO THÖNGKÊTHUTHÃPHĘ THÖNGCHİ

TIÊU THÒNGKÊCÄPTİNH, HUYEN, XÃ (KÈMTHEO)
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e) Báo cáo thống kê đột xuất trong trường hợp khi có sự vật, hiện tượng đột 

xuất xảy ra: Thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và các hiện tượng đột xuất khác. Ngoài 

ra còn có kỳ báo cáo khác nhau đã ghi cụ thể ở biểu mẫu báo cáo. 

1.7. Thời hạn nhận báo cáo 

Thời hạn nhận báo cáo được ghi cụ thể tại góc trên bên trái của từng biểu 

mẫu thống kê. 

Ví dụ: Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo. Số liệu báo cáo là số liệu 

chính thức thực hiện của năm trước. 

Ngoài ra, tùy thuộc vào các lĩnh vực khác nhau có thời hạn nhận báo cáo 

khác nhau đã ghi cụ thể ở dòng ngày nhận báo cáo. 

1.8. Phân ngành kinh tế, loại hình kinh tế, danh mục đơn vị hành chính 

Hệ thống ngành kinh tế quốc dân, loại hình kinh tế, danh mục đơn vị hành 

chính Việt Nam sử dụng trong biểu mẫu báo cáo thống kê thực hiện theo quy định 

hiện hành. 

1.9. Phương thức gửi báo cáo 

Các đơn vị gửi báo cáo thống kê bằng văn bản (bản giấy) hoặc báo cáo qua 

hệ thống Gửi nhận điện tử đến cơ quan thống kê trên địa bàn tỉnh theo thời gian 

quy định trên từng biểu mẫu. Báo cáo bằng văn bản giấy phải có chữ ký, đóng dấu 

của Giám đốc (Thủ trưởng) đơn vị hoặc báo cáo điện tử (được ký số) để thuận lợi 

cho việc kiểm tra, đối chiếu, xử lý số liệu. 

2. BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ THU THẬP HỆ THỐNG CHỈ 

TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH, HUYỆN, XÃ (KÈM THEO) 
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